HUYỆN THỊ, THÀNH ỦY ……                                                                                                                 Biểu số 1
XÃ, (PHƯỜNG, THỊ TRẤN) ……

             ---
DANH SÁCH BAN TUYÊN GIÁO – DÂN VẬN CẤP XÃ

(tính đến ngày....... /11/2017)
(Dùng cho cấp xã tổng hợp)

-----
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 

(Ban Tuyên giáo - Dân vận)
	Năm sinh
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Đảng viên
	Trình độ

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Học vấn
	Chuyên môn nghiệp vụ
	Lý luận 

chính trị
	Đã bồi dưỡng công tác tuyên giáo – dân vận

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TC
	CĐ
	ĐH
	SC
	TC
	CC,CN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


HUYỆN (THỊ, THÀNH ỦY) ……                                                                                                               Biểu số 2
DANH SÁCH BAN TUYÊN GIÁO – DÂN VẬN CẤP XÃ

(tính đến ngày....... /11/2017)
(Dùng cho cấp huyện tổng hợp)

-----

	STT
	Ban tuyên giáo – Dân vận cấp xã
	Đã thành lập

BTG -DV cấp xã
	Tổng số thành viên

BTG -DV
	Giới tính
	Số lượng đảng viên
	Số lượng trình độ chuyên môn
	Số lượng trình độ lý luận chính trị
	Số lượng đã bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo – Dân vận
	Chưa thành lập Ban Tuyên giáo – Dân vận cấp xã
	Ghi chú

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	TC
	CĐ
	ĐH
	SC
	TC
	CC,

CN
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Xã…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phường…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Thị trấn…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


HUYỆN THỊ, THÀNH ỦY ……                                                                                                                 Biểu số 3
THỐNG KÊ TỔ TUYÊN GIÁO – DÂN VẬN 
(tính đến ngày....... /11/2017)
	STT
	Tên đơn vị

 (xã, phường, thị trấn)
	Tổng số thôn (khu phố)
	Số lượng tổ Tuyên giáo - Dân vận thôn, (khu phố) thành lập
	Tổng số 

thành viên 
	Số lượng tổng số thôn (khu phố)

 chưa thành lập
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Xã (phường, thị trấn) A
	
	
	
	
	

	
	Xã (phường, thị trấn)  B
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


